
STT Họ và tên học sinh Ngày sinh Điện thoại Ghi chú

1 Võ Thanh Bình An 18/12/2014 0919788219

2 Lê Ngọc Ân 04/11/2014 0937932861

3 Nguyễn Đức Phúc Ân 23/04/2014 0909305072

4 Dương Đức Anh 14/10/2014 0903808615

5 Lê Ngọc Anh 31/07/2014 0906768393

6 Nguyễn Phạm Trường Anh 18/09/2014 0989166695

7 Huỳnh Lương Thiên Bảo 17/06/2014 0977488535

8 Huỳnh Ngọc Bảo Châu 25/12/2014 0931985940

9 Nguyễn Quỳnh Chi 19/04/2014 0905081985

10 Huỳnh Tấn Đạt 29/09/2014 0908052500

11 Đặng Minh Đức 18/05/2014 0903835379

12 Phạm Thanh Hà 19/03/2014 0906624636

13 Nguyễn Ngọc Khả Hân 10/09/2014 0943422899

14 Trần Dương Khánh Hân 23/10/2014 0933861931

15 Nguyễn Ngọc Quang Hiếu 23/05/2014 0768701234

16 Thái Nhật Huy 12/07/2014 0858908629

17 Văn Bảo Khang 28/02/2014 0797295562

18 Nguyễn Hoàng Minh Khang 19/02/2014 0903908974

19 Hoàng Xuân Khôi 08/07/2014 0906849277

20 Lê Phúc Ngọc Linh 11/09/2014 0938187877

21 Nguyễn Ngọc Thùy Linh 04/12/2014 0909001601

22 Nguyễn Huỳnh Nhật Minh 07/11/2013 0933558869

23 Ngô Quang Minh 13/08/2014 0934148339

24 Nguyễn Hà My 21/06/2014 0979254274

25 Trần Đỗ Bảo Ngân 18/01/2014 0354807574

26 Lê Nguyễn Phương Nghi 05/03/2014 0907790828

27 Trần Phúc Nguyên 20/02/2014 0919011081

28 Trần Nguyễn Trọng Nguyên 27/02/2014 0909131474

29 Đỗ Quỳnh Như 17/02/2014 0901689619

30 Hà Nguyễn Thùy Như 27/10/2014 0918116825

31 Nguyễn Trúc Như 20/10/2014 0975556858

32 Tô Thái Ny 20/09/2014 0903840609

33 Hoàng Vinh Phong 08/11/2014 0914551982

34 Nguyễn Thiên Phúc 06/08/2014 0933935991

35 Lê Nguyễn Anh Quân 31/12/2013 0908969619

36 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 10/07/2014 0332714906

37 Đinh Nhật Tân 15/02/2014 0943122617

38 Đồng Sỹ Nhật Thiên 09/12/2014 0962367878

39 Bùi Thủy Tiên 29/01/2014 0906202725

40 Nguyễn Minh Tiến 19/09/2014 0905355716

41 Lê Huỳnh Ngọc Trâm 26/08/2014 0903845742

42 Lê Minh Trí 19/03/2014 0903151232

43 Nguyễn Thành Trung 24/03/2014 0915767688

44 Nguyễn Gia Cát Tường 19/06/2014 0938203079

45 Cù Thiên Vinh 10/02/2014 0908080285

46 Trần Diệu Yến Vy 27/12/2014 0972729433

47 Lê Thị Thanh Xuân 26/01/2014 0908451325

48 Nguyễn Ngọc Như Ý 23/01/2014 0902468393
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